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CÔNG BỐ 
Thông tin giá các loại vật liệu xây trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

tháng 03 năm 2024 
 

 Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ Xây dựng 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;  

 Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 
về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND 
tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Lai Châu về việc Ủy quyền công bố thông tin giá xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Lai Châu năm 2024.  

Căn cứ Thông báo số 20/TB-UBND ngày 29/02/2024 Kết luận của Đồng 
chí Lê Văn Lương-Phó Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp 
UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024. 

Trên cơ sở khảo sát vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu: Giá vật 
liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn trung tâm thị trấn các huyện, thành phố do 
phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng QLĐT thành phố cung cấp; giá vật 
liệu xây dựng do các tổ chức, cá nhân sản xuất, cung ứng báo giá. Sở Xây dựng 
công bố thông tin giá các loại vật liệu xây dựng tại nơi sản xuất, lưu thông trên 
địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 03 năm 2024 như sau:  

(Có biểu bảng giá chi tiết kèm theo) 
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Bảng thông tin giá các loại vật liệu xây dựng kèm theo công bố này là các 

loại vật liệu phổ biến để chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng, tham 
khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng.  

Một số lưu ý khi áp dụng thông tin giá các loại vật liệu xây dựng: 

1. Chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan khi sử dụng các 
thông tin về giá các loại vật liệu xây dựng đã được công bố để xác định giá xây 
dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cần căn cứ vào địa điểm cụ 
thể xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật tư vật liệu, cự ly vận chuyển, 
loại đường và phương tiện vận chuyển, khối lượng vật liệu sử dụng, tính chất 
công trình và các yêu cầu của thiết kế, quy định về quản lý chất lượng công trình 
để lựa chọn chủng loại vật tư, vật liệu cho phù hợp với yêu cầu của thiết kế, chất 
lượng vật liệu xây dựng đảm bảo theo quy định, đồng thời giá thành phải phù 
hợp, đáp ứng mục tiêu đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.  

2. Trường hợp các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị công trình có 
biến động tăng hoặc giảm lớn hơn nhiều so với giá đã công bố hoặc chưa có 
trong công bố hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì chủ đầu tư và các tổ chức 
liên quan có trách nhiệm khảo sát và quyết định giá vật liệu khi xác định giá xây 
dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp với yêu cầu 
và điều kiện kỹ thuật của từng công trình trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có 
chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng. 
Phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình để xác định giá 
xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD 
ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác 
định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 
29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

3. Đối với các dự án, công trình xây dựng nằm trên địa bàn các thôn, bản, 
xã thuộc các huyện mà trong bảng công bố giá không có thông tin giá các loại 
vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thì chủ đầu tư, tổ chức 
liên quan căn cứ vào tính chất công trình, mục tiêu đầu tư, yêu cầu kỹ thuật để 
xác định khối lượng, chủng loại vật liệu trên cơ sở giá vật liệu xây dựng do các 
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh cung cấp để lập và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc 
quyết định áp dụng mức giá do các đơn vị cung cấp. 

4. Trường hợp vị trí công trình có vận chuyển bộ thì chi phí này được xác 
định theo quy định hiện hành. Cự ly vận chuyển, loại vật liệu cần vận chuyển 
thủ công phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Yêu cầu thông tin phải rõ 
loại đường, độ dài, độ dốc cụ thể, phương tiện vận chuyển, nêu từng loại vật liệu 
phải vận chuyển. 
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5. Thông tin giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình đã được 

công bố trong bảng giá vật liệu hàng tháng, nhưng được sản xuất và kinh doanh 
bởi các cơ sở mà không đủ điều kiện pháp lý về sản xuất, kinh doanh như giấy 
đăng ký kinh doanh, giấy phép khai thác tài nguyên, công bố tiêu chuẩn cơ sở, 
công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố 
hợp quy và các quy định khác có liên quan thì không có giá trị đưa vào thiết kế, 
lập tổng mức đầu tư, lập dự toán, thi công và thanh quyết toán công trình. Các 
đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng chịu trách nhiệm về chất lượng và 
giá của vật liệu gửi đăng công bố. 

6. Đối với giá xăng, dầu các loại, thì chủ đầu tư căn cứ vào Quyết định 
điều chỉnh giá xăng, dầu của Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) để cập 
nhật điều chỉnh tại thời điểm lập, thẩm định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
điều chỉnh giá theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị các Ngành, Chủ đầu 
tư phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp giải quyết./.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- UBND các huyện, Thành phố; 
- Trang thông tin Sở Xây dựng; 
- Lưu: VT, KT&VLXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Thái Lực 
 

Ký bởi: Sở Xây dựng
Cơ quan: Tỉnh Lai Châu
Thời gian ký: 08/04/2024 14:51:13



491 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố EPSILON-
100W

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.286.000 3.286.000 3.286.000 3.286.000

492 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố NUY-100W
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000

493 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố NUY-150W
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000

494 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố UPSILON-
150W, DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.990.000 5.990.000 5.990.000 5.990.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



495 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố IOTA-
100W, DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.608.000 3.608.000 3.608.000 3.608.000

496 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố IOTA-
120W, DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.774.000 3.774.000 3.774.000 3.774.000

497 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố IOTA-150W Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.135.000 4.135.000 4.135.000 4.135.000

498 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố IOTA-
150W, DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.721.000 4.721.000 4.721.000 4.721.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



499 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố IOTA-
180W, DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.982.000 4.982.000 4.982.000 4.982.000

500 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố A-WIN
MINI-50W

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000

501 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố A-WIN
MINI-60W DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.980.000 5.980.000 5.980.000 5.980.000

502 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố A-WIN
MINI-80W DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.484.000 6.484.000 6.484.000 6.484.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



503 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố A-WIN
MINI-100W
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

7.377.000 7.377.000 7.377.000 7.377.000

504 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố A-WIN
MAX -100W
DIM DALI

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

8.385.000 8.385.000 8.385.000 8.385.000

505 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố A-WIN
MAX-120W
DIM DALI

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

8.952.000 8.952.000 8.952.000 8.952.000

506 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố A-WIN
MAX-150W
DIM DALI

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

9.385.000 9.385.000 9.385.000 9.385.000
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507 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố A-WIN
MAX-160W
DIM DALI

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

10.797.000 10.797.000 10.797.000 10.797.000

508 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố B-WIN-
100W DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.710.000 6.710.000 6.710.000 6.710.000

509 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố B-WIN-
120W DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

7.160.000 7.160.000 7.160.000 7.160.000

510 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố C-WIN -
150W DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

7.510.000 7.510.000 7.510.000 7.510.000
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511 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố D-WIN -
150W DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.010.000 6.010.000 6.010.000 6.010.000

512 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố KAPPA-
50W

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000

513 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố KAPPA-
80W DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.955.000 3.955.000 3.955.000 3.955.000

514 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố KAPPA-
100W

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.641.000 1.641.000 1.641.000 1.641.000
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515 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố KAPPA-
100W, DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.345.000 4.345.000 4.345.000 4.345.000

516 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố KAPPA-
120W

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.936.000 1.936.000 1.936.000 1.936.000

517 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố KAPPA-
120W, DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.510.000 4.510.000 4.510.000 4.510.000

518 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố KAPPA-
150W, DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.239.000 5.239.000 5.239.000 5.239.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



519 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PI-50W Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.817.200 1.817.200 1.817.200 1.817.200

520 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PI-70W Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000

521 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PI-75W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.390.000 2.390.000 2.390.000 2.390.000

522 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PI-90W Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.121.000 2.121.000 2.121.000 2.121.000
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523 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PI-100W Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.177.000 2.177.000 2.177.000 2.177.000

524 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PI-100W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.585.000 2.585.000 2.585.000 2.585.000

525 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PI-120W Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.774.000 2.774.000 2.774.000 2.774.000

526 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PI-120W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)
(QCVN

19:2019/BKH
CN)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.258.000 3.258.000 3.258.000 3.258.000
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527 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PI-150W Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.235.000 3.235.000 3.235.000 3.235.000

528 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PI-150W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)
(QCVN

19:2019/BKH
CN)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.721.000 3.721.000 3.721.000 3.721.000

529 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PI-160W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.797.000 3.797.000 3.797.000 3.797.000

530 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PHI-100W
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.328.000 4.328.000 4.328.000 4.328.000
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531 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PHI-120W
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.850.000 4.850.000 4.850.000 4.850.000

532 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố PHI-150W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.018.000 5.018.000 5.018.000 5.018.000

533 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố CHI-80W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.070.000 4.070.000 4.070.000 4.070.000

534 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố CHI-100W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.536.000 6.536.000 6.536.000 6.536.000
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535 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố CHI-120W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

7.050.000 7.050.000 7.050.000 7.050.000

536 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố CHI-150W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

7.881.000 7.881.000 7.881.000 7.881.000

537 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố CHI-180W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

8.280.000 8.280.000 8.280.000 8.280.000

538 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố CHI-200W,
DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

8.480.000 8.480.000 8.480.000 8.480.000
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539 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố ALUMOS-
150W DIM

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.190.000 6.190.000 6.190.000 6.190.000

540 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố, năng lượng
mặt trời ALPHA-
100W NLMT

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

8.540.000 8.540.000 8.540.000 8.540.000

541 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố, năng lượng
mặt trời BETA-
50W NLMT

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.860.000 5.860.000 5.860.000 5.860.000

542 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố, năng lượng
mặt trời BETA-
60W NLMT

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000
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543 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố, năng lượng
mặt trời
GAMMA-75W
NLMT

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.440.000 6.440.000 6.440.000 6.440.000

544 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố, năng lượng
mặt trời SIGMA-
80W NLMT

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

7.880.000 7.880.000 7.880.000 7.880.000

545 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố, năng lượng
mặt trời DELTA-
160W NLMT

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

12.430.000 12.430.000 12.430.000 12.430.000

546 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố, năng lượng
mặt trời DELTA-
180W NLMT

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

14.650.000 14.650.000 14.650.000 14.650.000
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547 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố, năng lượng
mặt trời MOMO-
120W NLMT

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000

548 Vật tư
ngành điện

Đèn Led đường
phố, năng lượng
mặt trời NANO-
150W NLMT

Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

10.230.000 10.230.000 10.230.000 10.230.000

549 Vật tư
ngành điện

Đèn pha LED
MB05-200w Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.297.000 2.297.000 2.297.000 2.297.000

550 Vật tư
ngành điện

Đèn pha LED
MB02-250w Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.395.000 3.395.000 3.395.000 3.395.000
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551 Vật tư
ngành điện

Đèn pha LED
MB02-300w Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.795.000 3.795.000 3.795.000 3.795.000

552 Vật tư
ngành điện

Đèn pha LED
MB02- 400w Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.155.000 4.155.000 4.155.000 4.155.000

553 Vật tư
ngành điện

Đèn pha LED
MB02-500w Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.995.000 5.995.000 5.995.000 5.995.000

554 Vật tư
ngành điện

Đèn pha LED
MB03-600w Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

7.952.000 7.952.000 7.952.000 7.952.000
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555 Vật tư
ngành điện

Đèn pha LED
MB04-800w Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

14.167.800 14.167.800 14.167.800 14.167.800

556 Vật tư
ngành điện

Đèn pha LED
MB07-1000w Cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

16.667.800 16.667.800 16.667.800 16.667.800

557 Vật tư
ngành điện

Khung móng cột
thép CT3, 4
Bulông M16,
KT:
(240x240x500)
mm

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

300.000 300.000 300.000 300.000

558 Vật tư
ngành điện

Khung móng cột
thép CT3, 4
Bulông M16,
KT:
(260x260x500)
mm

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

325.000 325.000 325.000 325.000
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559 Vật tư
ngành điện

Khung móng cột
thép CT3, 4
Bulông M16,
KT:
(340x340x500)
mm

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

343.000 343.000 343.000 343.000

560 Vật tư
ngành điện

Khung móng cột
thép CT3, 4
Bulông M24,
KT:
(300x300x675)
mm

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

500.000 500.000 500.000 500.000

561 Vật tư
ngành điện

Khung móng cột
thép C45, 8
Bulông M24,
KT: Ø400mm,
cao 1350mm
(Lắp cho cột cao
13-16m)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.985.000 1.985.000 1.985.000 1.985.000

562 Vật tư
ngành điện

Khung móng cột
thép C45, 8
Bulông M24,
KT: Ø450mm,
cao 1500mm
(Lắp cho cột cao
17-18m không
nâng hạ)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.480.000 2.480.000 2.480.000 2.480.000
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563 Vật tư
ngành điện

Khung móng cột
thép C45, 18
Bulông M30,
KT: Ø800mm,
cao 1750mm (2
tầng đĩa định vị,
lắp cho cột nâng
hạ 17-25m)
(TCCS
01:2018/CSMB)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

9.860.000 9.860.000 9.860.000 9.860.000

564 Vật tư
ngành điện

Khung móng cột
thép C45, 20
Bulông M30,
KT: Ø900mm,
cao 2000mm (2
tầng đĩa định vị,
lắp cho cột nâng
hạ 30-35m)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

12.850.000 12.850.000 12.850.000 12.850.000

565 Vật tư
ngành điện

Cột trang trí
SV35, thân thép
D141, đèn LED
40W-50W-
100W, cao 3,5m

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000

566 Vật tư
ngành điện

Cột trang trí
SV35, thân thép
D114, đèn LED
40W-50W-
100W, cao 3,5m

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.685.000 3.685.000 3.685.000 3.685.000
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567 Vật tư
ngành điện

Cột trang trí
SV35, thân thép
D168, đèn LED
40W-50W-
100W, cao 3,5m

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.120.000 6.120.000 6.120.000 6.120.000

568 Vật tư
ngành điện

Đế gang DP03
cho cột thép Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.116.000 6.116.000 6.116.000 6.116.000

569 Vật tư
ngành điện

Đế DP01 (lắp
cho cột sân vườn
ống nhôm D108,
cao 2,3m

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.147.000 4.147.000 4.147.000 4.147.000

570 Vật tư
ngành điện

Đế trang trí gang
củ tỏi DP04 cho
cột thép

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.905.000 3.905.000 3.905.000 3.905.000
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571 Vật tư
ngành điện

Đế trang trí gang
DP02 cho cột
thép

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

7.699.000 7.699.000 7.699.000 7.699.000

572 Vật tư
ngành điện

Đế trang trí gang
PINE cho cột
sân vườn ống
nhôm D108, cao
2,3m

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000

573 Vật tư
ngành điện

Đế trang trí gang
DC06 cho cột
sân vườn ống
nhôm D76, cao
2,3m

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.952.000 3.952.000 3.952.000 3.952.000

574 Vật tư
ngành điện

Đế trang trí gang
DC05 cho cột
sân vườn ống
nhôm D108, cao
2,3m

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

7.794.000 7.794.000 7.794.000 7.794.000
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575 Vật tư
ngành điện

Đế trang trí gang
DC01 cho cột
thép

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.645.000 4.645.000 4.645.000 4.645.000

576 Vật tư
ngành điện

Đế trang trí gang
BANIAN cho
cột sân vườn ống
nhôm D108, cao
2,3m

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.534.000 4.534.000 4.534.000 4.534.000

577 Vật tư
ngành điện

Đế trang trí gang
NOUVO cho cột
sân vườn ống
nhôm D108, cao
2,3m

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.689.000 5.689.000 5.689.000 5.689.000

578 Vật tư
ngành điện

Đế trang trí gang
DC02 cho cột
sân vườn ống
nhôm D76, cao
2,3m

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.513.000 3.513.000 3.513.000 3.513.000
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579 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH02 (4+1) cho
cột sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.178.000 1.178.000 1.178.000 1.178.000

580 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH02 (3+1) cho
cột sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.026.000 1.026.000 1.026.000 1.026.000

581 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH04 (4+1) cho
cột sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.758.000 1.758.000 1.758.000 1.758.000

582 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH04 (3+1) cho
cột sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.524.000 1.524.000 1.524.000 1.524.000
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583 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH06 (4+1) cho
cột sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

972.000 972.000 972.000 972.000

584 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH06 (3+1) cho
cột sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

834.000 834.000 834.000 834.000

585 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH07 (4+1) cho
cột sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.717.000 1.717.000 1.717.000 1.717.000

586 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH07 (3+1) cho
cột sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.386.000 1.386.000 1.386.000 1.386.000
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587 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH08 (3+1) cho
cột sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.358.000 1.358.000 1.358.000 1.358.000

588 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH11 (3+1) cho
cột sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.717.000 1.717.000 1.717.000 1.717.000

589 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH11 (4+1) cho
cột sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.993.000 1.993.000 1.993.000 1.993.000

590 Vật tư
ngành điện

Chùm trang trí
CH12 cho cột
sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.593.900 1.593.900 1.593.900 1.593.900
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591 Vật tư
ngành điện

Đèn trang trí
Jupiter cho cột
sân vườn.

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.731.000 1.731.000 1.731.000 1.731.000

592 Vật tư
ngành điện

Cột trang trí
Alequyn+Chùm
Alequyn (3+1)
cho cột sân
vườn.

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.766.000 3.766.000 3.766.000 3.766.000

593 Vật tư
ngành điện

Cần đơn MB01-
D (lắp vào thân
cột thép)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.157.000 1.157.000 1.157.000 1.157.000

594 Vật tư
ngành điện

Cần kép MB01-
K (lắp vào thân
cột thép)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.595.000 1.595.000 1.595.000 1.595.000
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595 Vật tư
ngành điện

Cần đơn MB02-
D (lắp vào thân
cột thép)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

961.000 961.000 961.000 961.000

596 Vật tư
ngành điện

Cần kép MB02-
K (lắp vào thân
cột thép)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000

597 Vật tư
ngành điện

Cần đơn MB06-
D (lắp vào thân
cột thép)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

686.000 686.000 686.000 686.000

598 Vật tư
ngành điện

Cần kép MB06-
K (lắp vào thân
cột thép)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.013.000 1.013.000 1.013.000 1.013.000
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599 Vật tư
ngành điện

Cần đơn MB03-
D (lắp vào thân
cột thép)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.079.000 1.079.000 1.079.000 1.079.000

600 Vật tư
ngành điện

Cần kép MB03-
K (lắp vào thân
cột thép)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.699.000 1.699.000 1.699.000 1.699.000

601 Vật tư
ngành điện

Cần đơn MB04-
D (lắp vào thân
cột thép)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.378.000 1.378.000 1.378.000 1.378.000

602 Vật tư
ngành điện

Cần kép MB04-
K (lắp vào thân
cột thép)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.617.000 1.617.000 1.617.000 1.617.000
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603 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền cần
đơn cao 4m, thép
SS400 dày 3mm,
mạ kẽm, bích
300x300mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000

604 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao 5,
thép SS400 dày
3mm, mạ kẽm,
bích
300x300mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000

605 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao 6m,
thép SS400 dày
3mm, mạ kẽm,
bích
300x300mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

606 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao 7m,
thép SS400 dày
3mm, mạ kẽm,
bích
300x300mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.897.000 2.897.000 2.897.000 2.897.000
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607 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao 7m,
thép SS400 dày
3.5mm, mạ kẽm,
bích
300x300mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.262.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000

608 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao 8m,
thép SS400 dày
3mm, mạ kẽm,
bích
300x300mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.328.000 3.328.000 3.328.000 3.328.000

609 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao 8m,
thép SS400 dày
3.5mm, mạ kẽm,
bích
400x400mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.156.000 4.156.000 4.156.000 4.156.000

610 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao 9m,
thép SS400 dày
3mm, mạ kẽm,
bích
300x300mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.858.000 3.858.000 3.858.000 3.858.000
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611 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao 9m,
thép SS400 dày
3.5mm, mạ kẽm,
bích
400x400mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.735.000 4.735.000 4.735.000 4.735.000

612 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao
10m, thép SS400
dày 3mm, mạ
kẽm, bích
400x400mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.404.000 4.404.000 4.404.000 4.404.000

613 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao
10m, thép SS400
dày 3.5mm, mạ
kẽm, bích
400x400mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.033.000 5.033.000 5.033.000 5.033.000

614 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao11m,
thép SS400 dày
3.5mm, mạ kẽm,
bích
400x400mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.365.000 5.365.000 5.365.000 5.365.000
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615 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao
11m, thép SS400
dày 4mm, mạ
kẽm, bích
400x400mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.043.000 6.043.000 6.043.000 6.043.000

616 Vật tư
ngành điện

Cột bát giác,
tròn côn liền
cần đơn cao
12m, thép SS400
dày 4mm, mạ
kẽm, bích
400x400mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

7.255.000 7.255.000 7.255.000 7.255.000

617 Vật tư
ngành điện

Cột đèn nâng hạ
17m, thép
SS400, dày
4mm, mạ kẽm
(có bộ điện nâng
hạ, lọng bắt 8-12
đèn)

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

97.400.000 97.400.000 97.400.000 97.400.000

618 Vật tư
ngành điện

Cột đèn nâng hạ
20m, thép
SS400, dày
4mm, mạ kẽm
(có bộ điện nâng
hạ, lọng bắt 8-12
đèn)

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

109.400.000 109.400.000 109.400.000 109.400.000
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619 Vật tư
ngành điện

Cột đèn nâng hạ
25m, thép
SS400, dày
4mm, mạ kẽm
(có bộ điện nâng
hạ, lọng bắt 8-12
đèn)

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

119.400.000 119.400.000 119.400.000 119.400.000

620 Vật tư
ngành điện

Cột đèn nâng hạ
30m, thép
SS400, dày
4mm, mạ kẽm
(có bộ điện nâng
hạ, lọng bắt 8-12
đèn)

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

134.000.000 134.000.000 134.000.000 134.000.000

621 Vật tư
ngành điện

Cột đèn nâng hạ
35m, thép
SS400, dày
4mm, mạ kẽm
(có bộ điện nâng
hạ, lọng bắt 8-12
đèn)

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

158.000.000 158.000.000 158.000.000 158.000.000

622 Vật tư
ngành điện

Cột đa giác, bát
giác, tròn côn
cao 13m, thép
SS400 dày 4mm,
mạ kẽm, bắt 2-8
đèn pha.

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000
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623 Vật tư
ngành điện

Cột đa giác, bát
giác, tròn côn
cao 14m, thép
SS400 dày 4mm,
mạ kẽm, bắt 2-8
đèn pha.

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

18.520.000 18.520.000 18.520.000 18.520.000

624 Vật tư
ngành điện

Cột đa giác, bát
giác, tròn côn
cao 15m, thép
SS400 dày
4/5mm, mạ kẽm,
bắt 2-8 đèn pha.

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

23.530.000 23.530.000 23.530.000 23.530.000

625 Vật tư
ngành điện

Cột đa giác, bát
giác, tròn côn
16m thép SS400
dày 4/5mm, mạ
kẽm, bắt 2-8
đèn pha.

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

24.521.000 24.521.000 24.521.000 24.521.000

626 Vật tư
ngành điện

Cột đa giác, bát
giác, tròn côn
17m thép SS400
dày 5/6mm, mạ
kẽm, bắt 2-8 đèn
pha.

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

27.520.000 27.520.000 27.520.000 27.520.000
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627 Vật tư
ngành điện

Cột đa giác, bát
giác, tròn côn
cao 18m, thép
SS400 dày
5/6mm, mạ kẽm,
bắt 2-8 đèn pha.

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

29.670.000 29.670.000 29.670.000 29.670.000

628 Vật tư
ngành điện

Cột đa giác, bát
giác, tròn côn
cao 19m, thép
SS400 dày
5/6mm, mạ kẽm,
bắt 2-8 đèn pha.

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

33.500.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000

629 Vật tư
ngành điện

Cột đa giác, bát
giác, tròn côn
bằng thép
SS400, mạ kẽm
(Tiêu chuẩn
ASTM A123),
H= 6,2m dày
6mm, tay vươn
đơn 6m, dày
5mm

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

12.900.000 12.900.000 12.900.000 12.900.000

630 Vật tư
ngành điện

Cột tín hiệu giao
thông đa giác,
bát giác, tròn
côn cao 6.2m,
dày 6mm, tay
vươn đơn 4m,
dày 5mm, thép
SS400, mạ kẽm
(Tiêu chuẩn
ASTM A123).

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

12.300.000 12.300.000 12.300.000 12.300.000
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631 Vật tư
ngành điện

Cột tín hiệu giao
thông đa giác,
bát giác, tròn
côn cao 3.3m,
dày 4mm, tay
vươn đơn 4m,
dày 5mm, thép
SS400, mạ kẽm
(Tiêu chuẩn
ASTM A123).

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000

632 Vật tư
ngành điện

Cột tín hiệu giao
thông đa giác,
bát giác, tròn
côn cao 6.2m,
dày 6mm, tay
vươn vuông góc
5m + 2m, dày
4mm, thép
SS400, mạ kẽm
(Tiêu chuẩn
ASTM A123).

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

633 Vật tư
ngành điện

Cột tín hiệu giao
thông đa giác,
bát giác, tròn
côn cao 5.6m,
tay vươn đơn
4m, dày 5mm,
thép SS400, mạ
kẽm (Tiêu chuẩn
ASTM A123)

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
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634 Vật tư
ngành điện

Cột tín hiệu giao
thông đa giác,
bát giác, tròn
côn cao 4m, tay
vươn đơn 4m,
dày 5mm, thép
SS400, mạ kẽm
(Tiêu chuẩn
ASTM A123).

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000

635 Vật tư
ngành điện

Thanh giá treo
đèn D60, thép
SS400, dày
3mm, mạ kẽm
(Tiêu chuẩn
ASTM A123)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

450.000 450.000 450.000 450.000

636 Vật tư
ngành điện

Cột tín hiệu giao
thông đa giác,
bát giác, tròn
côn cao 2.5m,
dày 3mm, thép
SS400, mạ kẽm
(Tiêu chuẩn
ASTM A123)

Cột

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.140.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000
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637 Vật tư
ngành điện

Đèn cảnh báo tìn
hiệu giao thông
màu vàng, màu
đỏ, đi chậm
SLOW D300 sử
dụng năng lượng
mặt trời (đã bao
gồm pin năng
lượng mặt trời,
tủ điều khiển)
hoặc điện áp
(12V-24V-48V-
220V)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

9.535.000 9.535.000 9.535.000 9.535.000

638 Vật tư
ngành điện

Đèn tín hiệu giao
thông 3 màu
xanh, đỏ, vàng
(72-125LED),
vỏ hộp và tay đỡ
bóng nhựa ABS

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

8.056.000 8.056.000 8.056.000 8.056.000

639 Vật tư
ngành điện

Đèn LED THGT
2 x D300 Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.560.000 5.560.000 5.560.000 5.560.000

640 Vật tư
ngành điện

Đèn LED THGT
3 x D200 Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.060.000 6.060.000 6.060.000 6.060.000
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641 Vật tư
ngành điện

Đèn LED THGT
3 x D300 (128-
168-216 LED)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

7.970.000 7.970.000 7.970.000 7.970.000

642 Vật tư
ngành điện

Đèn mũi tên chỉ
hướng màu xanh
D300, (125
LED)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000

643 Vật tư
ngành điện

Đèn chữ thập
D200 (Led), vỏ
hộp và tay đỡ
bóng nhựa ABS

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.180.000 3.180.000 3.180.000 3.180.000

644 Vật tư
ngành điện

Đèn LED Chữ
thập D300 (Led),
vỏ hộp và tay đỡ
bóng nhựa ABS

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000
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645 Vật tư
ngành điện

Đèn LED Đếm
ngược D300
(Led) vỏ hộp và
tay đỡ bóng
nhựa ABS

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

3.835.000 3.835.000 3.835.000 3.835.000

646 Vật tư
ngành điện

Đèn LED Đếm
ngược D400
(Led) vỏ hộp và
tay đỡ bóng
nhựa ABS

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

5.295.000 5.295.000 5.295.000 5.295.000

647 Vật tư
ngành điện

Đèn LED Đếm
ngược D600
(Led) vỏ hộp và
tay đỡ thép sơn
tĩnh điện

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

648 Vật tư
ngành điện

Đèn LED Đi bộ
2 x D200 (Led
hình người đỏ,
xanh), vỏ hộp và
tay nhựa ABS

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000
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649 Vật tư
ngành điện

Đèn LED Đi bộ
D300 (Led hình
người đỏ, xanh),
vỏ hộp và tay
nhựa ABS

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.950.000

650 Vật tư
ngành điện

Trụ tủ điều khiển
tín hiệu giao
thông 03 pha, ổn
áp 2000VA,
UPS 1400VA,
KT:
(1000x800x450)
mm

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000

651 Vật tư
ngành điện

Tủ điều khiển tín
hiệu giao thông
02 pha, ổn áp
2000VA, KT:
(1000x800x450)
mm

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

32.500.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000

652 Vật tư
ngành điện

Tủ điện điều
khiển chiếu sáng
trọn bộ 30A-
32A-40A-50A (
vỏ tủ tôn dày 1,2-
1,5-2mm)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000
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653 Vật tư
ngành điện

Tủ điện điều
khiển chiếu sáng
trọn bộ có ngăn
chống tổn thất
60A-63A-75A-
80A (vỏ tủ tôn
dày 1,2-1,5-
2mm)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

12.450.000 12.450.000 12.450.000 12.450.000

654 Vật tư
ngành điện

Tủ điện điều
khiển chiếu sáng
trọn bộ có ngăn
chống tổn thất
100A-150A (vỏ
tủ tôn dày 1,2-
1,5-2mm)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

13.950.000 13.950.000 13.950.000 13.950.000

655 Vật tư
ngành điện

Tủ điện phân
phối 3-12 công
tơ trọn bộ 100A-
150A-200A (vỏ
tủ tôn dày 1,2-
1,5mm)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

12.850.000 12.850.000 12.850.000 12.850.000

656 Vật tư
ngành điện

Tủ điện phân
phối 3-12 công
tơ trọn bộ 100A-
150A-200A (vỏ
tủ tôn dày 2mm)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000
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657 Vật tư
ngành điện

Tủ điện phân
phối 3-12 công
tơ trọn bộ 250A-
300A (vỏ tủ tôn
dày 2mm)

Cái

(ISO
14001:2015),

(ISO
9001:2015)

Công ty
TNHH
Thiết bị
điện chiếu
sáng Miền

Bắc

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin
Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện

18.950.000 18.950.000 18.950.000 18.950.000

658 Vật tư
ngành điện

Bộ đèn đường
Philips LED

RoadFlair Gen2
70W,

Bộ không có
thông tin

355x230x13
6, Philips Việt

Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin

Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện,

thành phố

9.675.000 9.675.000 9.675.000 9.675.000

659 Vật tư
ngành điện

Bộ đèn đường
Philips LED

RoadFlair Gen2
80W

Bộ không có
thông tin

355x230x13
6 Philips Việt

Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin

Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện,

thành phố

9.797.000 9.797.000 9.797.000 9.797.000

660 Vật tư
ngành điện

Bộ đèn đường
Philips LED

RoadFlair Gen2
90W,

Bộ không có
thông tin

355x230x13
6 Philips Việt

Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên
trên bên

phương tiện
mua và chi phí
vận chuyển đến
khách hàng

Không có thông tin

Là mức giá bán
trên địa bàn khu
vực các huyện,

thành phố

9.990.000 9.990.000 9.990.000 9.990.000
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